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Bắc Kạn, ngày         tháng       năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức,  

Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2024 và danh sách trúng tuyển 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-

BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng  ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; 

Căn cứ Đề án số 02/ĐA-CĐBK ngày 04/11/2024 của Trường Cao đẳng Bắc 

Kạn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Trường Cao đẳng Bắc Kạn 

năm 2024; Kế hoạch số 243/KH-CĐBK ngày 05/11/2024 của Trường Cao đẳng 

Bắc Kạn tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Trường Cao 

đẳng Bắc Kạn năm 2024; Quyết định số 782/QĐ-CĐBK ngày 29/11/2024 phê 

duyệt danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2024; Quyết 

định số 806/QĐ-CĐBK ngày 13/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc 

Kạn về việc công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

Trường Cao đẳng Bắc Kạn, năm 2024 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Trường Cao 

đẳng Bắc Kạn năm 2024 thông báo như sau: 
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1. Số lượng viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 17 hồ sơ. 

Trong đó: 

a) Thăng hạng từ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết, mã số 

V09.02.03 lên Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính, mã số V09.02.02: 

- Chỉ tiêu thăng hạng CDNN: 15 chỉ tiêu. Trong đó viên chức quản lý 07 chỉ 

tiêu và 08 chỉ tiêu viên chức thực hiện nhiệm vụ tại vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên 

ngành. 

- Số lượng hồ sơ xét thăng hạng CDNN: 09 hồ sơ, trong đó viên chức quản 

lý xét thang hạng CDNN 06 hồ sơ. 

b) Thăng hạng từ  Giảng viên Cao đẳng sư phạm hạng III, Mã số V.07.08.22 

lên Giảng viên Cao đẳng sư phạm chính hạng II, Mã số V07.08.21: 

- Chỉ tiêu thăng hạng: 03 chỉ tiêu. Trong đó viên chức quản lý 01 chỉ tiêu và 

02 chỉ tiêu viên chức thực hiện nhiệm vụ tại vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành. 

- Số lượng hồ sơ xét thăng hạng CDNN: 04 hồ sơ, trong đó viên chức quản 

lý xét thang hạng CDNN 01 hồ sơ. 

c) Thăng hạng từ từ Giáo viên Trung học phổ thông hạng III, Mã số 

V.07.05.15 lên Giáo viên Trung học phổ thông hạng II, Mã số V.07.05.14:  

- Chỉ tiêu thăng hạng: 03 chỉ tiêu; 

- Số lượng hồ sơ xét thăng hạng CDNN: 02 hồ sơ. 

d) Thăng hạng từ ngạch Cán sự, mã số 01.004 lên ngạch Chuyên viên mã số 

01.003: 

- Chỉ tiêu thăng hạng: 01 chỉ tiêu. 

- Số lượng hồ sơ xét thăng hạng CDNN: 01 hồ sơ. 

d) Thăng hạng từ Văn thư trung cấp, mã số 02.008 lên Văn thư viên, mã số 

02.007: 

- Chỉ tiêu thăng hạng: 01 chỉ tiêu. 

- Số lượng hồ sơ xét thăng hạng CDNN: 01 hồ sơ. 

2. Kết quả xét của Hội đồng xét thăng hạng CDNN 

2.1. Danh sách trúng tuyển kỳ xét thăng hạng CDNN:  

Tổng số 15 viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng CDNN, trong đó: 



3 

a) Thăng hạng từ Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết, Mã số 

V09.02.03 lên Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính: 09 viên chức, trong đó 06 

viên chức lãnh đạo quản lý. 

b) Thăng hạng từ Giảng viên Cao đẳng sư phạm hạng III, Mã số V.07.08.22 

lên Giảng viên Cao đẳng sư phạm chính hạng II, Mã số V07.08.21: 03 viên chức, 

rong đó có 01 viên chức lãnh đạo quản lý. 

c) Thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp Giáo viên Trung học phổ thông 

hạng III, Mã số V.07.05.15 lên Giáo viên Trung học phổ thông hạng II, Mã số 

V.07.05.14: 02 viên chức. 

d) Thăng hạng từ Văn thư trung cấp, mã số 02.008 lên Văn thư viên, mã số 

02.007: 01 viên chức. 

(Có danh sách kèm theo) 

2.2. Danh sách không trúng tuyển kỳ xét thăng hạng CDNN 

Tổng số 02 viên chức không trúng tuyển kỳ xét thăng hạng CDNN, trong đó: 

- 01 hồ sơ xét thăng hạng CDNN của bà Hoàng Thị Quynh, giảng viên thuộc 

khoa Sư phạm, xét thăng hạng từ CDNN Giảng viên Cao đẳng sư phạm hạng III 

lên Giảng viên Cao đẳng sư phạm chính hạng II, Mã số V07.08.21. 

Lý do: Theo tiêu chuẩn tại điểm c, khoản 3, điều 5 Thông tư số 35/2020/TT-

BGDĐT ngày 01/10/2020 quy định: “Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ 

đạt yêu cầu trở lên”: Viên chức Hoàng Thị Quynh có đề tài “Sử dụng trò chơi dân 

gian nhằm nâng cao hiệu quả biểu tượng số lượng cho trẻ mẫu giáo lớn” thực hiện 

năm 2014 theo Quyết định nghiệm thu số 322/QĐ-CĐCĐ ngày 20/5/2014 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn thực hiện cùng giảng viên Lê Thị 

Hải, trong Quyết định không thể hiện rõ người chủ trì đề tài, vì vậy chưa đủ cơ sở 

để xác định điều kiện đáp ứng theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 5 Thông tư 

số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020.    

- 01 hồ sơ xét thăng CDNN của ông Nguyễn Tiến Hồng, cán sự thuộc phòng 

Đào tạo, xét thăng hạng từ ngạch Cán sự, Mã số 01.004 lên ngạch Chuyên viên, 

Mã số 01.003.  

Lý do: Viên chức có thời gian giữ ngạch Cán sự là 01 năm 01 tháng, chưa 

đáp ứng về thời gian giữ hạng của ngạch Cán sự theo quy định tại  khoản 5, Điều 

7, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021:  “Có thời gian giữ ngạch cán 

sự và tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). 
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Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch cán sự thì thời gian giữ ngạch 

cán sự tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng 

ký dự thi nâng ngạch”. 

Theo hồ sơ dự xét thăng hạng CDNN, tại Quyết định số 512/QĐ-CĐBK 

ngày 06/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn về việc chuyển chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức ông Nguyễn Tiến Hồng được bổ nhiệm và 

xếp lương chức danh nghề nghiệp từ Giáo viên THCS hạng III, Mã số V.07.04.12, 

bậc 5, hệ số lương 3,34 sang ngạch Cán sự, mã số 01.004 (chuyển CDNN do viên 

chức thay đổi VTVL khi tiếp nhận), kể từ ngày 06/10/2023. Do vậy thời gian công 

tác giữ ngạch Cán sự của ông Nguyễn Tiến Hồng hiện chưa đáp điều kiện về thời 

gian giữ ngạch Cán sự theo quy định tại khoản 5, Điều 7, Thông tư số 02/2021/TT-

BNV ngày 11/6/2021. 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Trường Cao đẳng 

Bắc Kạn năm 2024 trân trọng thông báo./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Gửi bản giấy: 

- TCHC (Hà). 

- Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Hội đồng XTHCSNN; 

- Các Phòng, khoa; 

- Trang TTĐT Trường (đăng tải); 

- Lưu: VT, TCHC (Hà). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Chu Thị Thủy 
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